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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 40/BC-HĐQT Cà Mau, ngày 20 tháng 7 năm 2021 
 
 

BÁO CÁO 

Tình hình quản trị công ty 

(6 tháng đầu năm 2021) 
 

 

Kính gửi:   

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 202 đường Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

- Điện thoại: 0290 3835 052  

- Vốn điều lệ: 13.107.000.000 đồng 

- Mã chứng khoán: CAM 

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát, Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):  

TT 
Số Nghị quyết 

/Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
Số 02/NQ-

ĐHĐCĐ.2021 
27/04/2021 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau 
 

II. Hội đồng quản trị: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

 

TT 

 

Thành viên HĐQT 

Chức vụ 

(thành viên HĐQT 

độc lập, TVHĐQT 

không điều hành)  

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Dương Thành Nghĩa Chủ tịch HĐQT 27/12/2019  

2 Lưu Minh Hưng Thành viên HĐQT 27/12/2019  

3 Nguyễn Quốc Tuấn Thành viên HĐQT 27/12/2019  

Phụ lục số 05 -  Thông tư 96/2020/TT-BTC 

ngày 16/11/2020 của Bộ Tàichính 
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4 Trần Lâm Nhã 
Thành viên HĐQT 

không điều hành 
27/12/2019  

2. Các cuộc họp HĐQT: 
 

 

TT 

 

Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ tham dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Dương Thành Nghĩa 4/4 100%  

2 Lưu Minh Hưng 4/4 100%  

3 Nguyễn Quốc Tuấn 4/4 100%  

4 Trần Lâm Nhã 4/4 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Trong quá trình hoạt động, Ban Giám đốc điều hành bám sát các quy định của 

Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết 

ĐHĐCĐ, nghị quyết và các quyết định của HĐQT. Tuy nhiên, trong quá trình điều 

hành còn một số sai sót do cập nhật chưa hết các quy chế mới ban hành để hoạt động ở 

công ty cổ phần, HĐQT đã kịp thời chấn chỉnh và BGĐ đã khắc phục trong các tháng 

đầu năm nay. 

Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về Công bố thông tin. Công ty 

mới thành lập nên việc công bố thông tin còn thiếu sót, một số thông tin bị trễ hạn 

nhưng đã kịp thời chấn chỉnh, bổ sung. Bên cạnh đó, công ty luôn tuân thủ đầy đủ chế 

độ báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu. 

Luôn bám sát tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và hoạt động của Công ty, 

kịp thời chỉ đạo BGĐ triển khai các mục tiêu, kế hoạch đáp ứng yêu cầu thực tế của 

đơn vị. 

Công tác tổ chức được sắp xếp từng bước tương đối ổn định, sắp xếp lao động 

hợp lý, tiết kiệm và nâng cao năng suất chất lượng lao động, cân nhắc khi thu nhận lao 

động trên cơ bản sử dụng lao động sẵn có tại chỗ.  

Luôn tìm kiếm cơ hội tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí sản xuất, sử dụng vốn 

tích lũy đầu tư mua thiết bị chuyên dùng cần thiết nhằm nâng cao năng lực, tăng năng 

suất, tiết kiệm, hiệu quả và chất lượng. Bên cạnh đó khai thác tốt các thiết bị cũ hiện 

có, chỉnh trang, tìm tòi phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong phương thức lao 

động, trong bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, phục hồi; quản lý chặt chẽ nhiên liệu, 

phương tiện thiết bị, khắc phục mọi sự cố trong vận hành phương tiện thiết bị.  

Tích cực tham gia các công tác an sinh xã hội và công tác chăm lo đời sống  vật 

chất cũng như tinh thần cho người lao động, tạo mọi điều kiện cho người lao động yên 

tâm công tác, phát huy, cống hiến cho sự phát triển của Công ty. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành 

lập các tiểu ban trực thuộc. 
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5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 
 

TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định  
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

I. QUYẾT ĐỊNH 

1 01/QĐ-HĐQT 22/01/2021 

V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng lao động 

năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường 

đô thị Cà Mau 

100% 

2 02/QĐ-HĐQT 22/01/2021 

 V/v phê duyệt Kế hoạch Quỹ tiền lương 

năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường 

đô thị Cà Mau 

100% 

3 03/QĐ-HĐQT 22/01/2021 

V/v phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 

2021 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần 

Môi trường đô thị Cà Mau 

100% 

4 23/QĐ-HĐQT 02/3/2021 

V/v phê duyệt Quy chế thi đua, khen 

thưởng của Công ty cổ phần Môi trường đô 

thị Cà Mau 

100% 

5 24/QĐ-HĐQT 02/3/2021 
V/v phê duyệt Quy chế trả lương của Công 

ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau 
100% 

6 37/QĐ-HĐQT 01/4/2021 

V/v triệu tập đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường 

đô thị Cà Mau 

100% 

7 38/QĐ-MTĐT 01/4/2021 

V/v ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu 

cử thành viên Ban Kiểm soát tại phiên họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà 

Mau 

100% 

8 42/QĐ-HĐQT 29/4/2021 

V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ 

phần Môi trường đô thị Cà Mau (Nguyễn 

Văn Cường) 

100% 

9 43/QĐ-HĐQT 29/4/2021 
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị 
100% 

10 44/QĐ-HĐQT 29/4/2021 
V/v phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban 

Kiểm soát 
100% 

II. NGHỊ QUYẾT 

1 01/NQ-HĐQT 09/3/2021 
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021 
100% 

2 02/NQ-HĐQT 01/4/2021 
V/v chấp thuận đơn từ nhiệm của thành 

viên Ban Kiểm soát 
100% 

3 03/NQ-HĐQT 29/4/2021 

V/v quỹ lương kế hoạch năm 2021 của 

người quản lý chuyên trách và người lao 

động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà 

Mau 

100% 
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III. Ban kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

 

TT 

 

 

Thành viên BKS 

 

 

Chức vụ 

 

Ngày bắt 

đầu/không còn là 

thành viên BKS 

Trình độ chuyên môn 

1 Lý Kim Nguyên Trưởng BKS 29/4/2021 
Kỹ sư Tin học; Cử 

nhân Kế toán tổng hợp 

2 Trương Hữu Thạnh Thành viên BKS 27/4/2021 
Cử nhân Quản trị kinh 

doanh 

3 Lê Hồng Quyên Thành viên BKS 27/4/2021 
Kỹ sư Khoa học Môi 

trường 

4 Ong Văn Bảo 
Quyền Trưởng 

BKS 

Miễn nhiệm từ ngày 

01/01/2021 
Cử nhân Kinh tế 

5 Trần Thị Em Thành viên BKS 
Miễn nhiệm từ ngày 

27/4/2021 
Cử nhân Kinh tế 

 

2. Cuộc họp của BKS: 

 

Stt 

 

 

Thành viên BKS 

 

Số buổi 

họp tham 

dự  

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Lý Kim Nguyên 4/4 100% 100%  

2 Trương Hữu Thạnh 1/4 25% 100% 
Bổ nhiệm ngày 

27/4/2021 

3 Lê Hồng Quyên ¼ 25% 100% 
Bổ nhiệm ngày 

27/4/2021 

4 Ong Văn Bảo 0/4 0% 0% 
Miễn nhiệm từ 

ngày 01/01/2021 

5 Trần Thị Em 3/4 75% 100% 
Miễn nhiệm từ 

ngày 27/4/2021 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 

cổ đông:  

Qua quá trình giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc 

và các cán bộ quản lý của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2021, BKS chưa thấy có dấu 

hiệu bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của HĐQT, Ban 

giám đốc và các cán bộ quản lý, các nội dung cụ thể:  

3.1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị: 

HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, trong các kỳ họp 

HĐQT, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao 

đưa ra các Nghị quyết và quyết định kịp thời nhằm định hướng, chỉ đạo các hoạt động 
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SXKD theo đúng Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật. Thông qua các 

kỳ họp định kỳ hoặc kỳ họp bất thường, tạo điều kiện thuận lợi, giúp Giám đốc điều 

hành đảm bảo các mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và các Nghị quyết 

của HĐQT. 

3.2. Giám sát đối với điều hành SXKD của Giám đốc: 

- Trong quá trình điều hành SXKD của Công ty, Giám đốc và các cán bộ quản 

lý đã triễn khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT. Chủ động 

lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối 

với nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động. 

- Về công tác tổ chức: Công ty tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự để phù 

hợp với tình hình mới. 

- Tiền lương và chế độ người lao động thực hiện đầu đủ và kịp thời các chế độ, 

chính sách đối với người lao động, Công ty đã áp dụng và xây dựng thang bảng lương 

mới theo chức danh công việc. Trình thẩm định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch, 

quỹ tiền lương thực hiện theo quy định. 

- Thực hiện rà soát sử dụng lao động, tiết kiệm chi phí từng bước có hiệu quả 

nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2021 Cty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy đinh của 

pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế. BCTC lập đúng quy định về biểu mẫu theo 

quy định của Bộ tài chính. (ngoại trừ phần công nợ) 

3.3. Đối với cổ đông: 

Trong 6 tháng đầu năm 2021 BKS không nhận được thư yêu cầu hay khiếu nại 

của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ Cổ phần sở hữu và thời gian năm giữ theo 

quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

Ban Kiểm soát đã kết hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ 

quản lý trong việc thực hiện Nghị quyết của của ĐHĐCĐ, trong các cuộc họp định kỳ 

và bất thường của HĐQT, khi được HĐQT mời BKS tham gia đầy đủ và đóng góp ý 

kiến xây dựng nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách điều hành SXKD của Công ty. 

Các quy chế, chủ trương, chính sách do Công ty ban hành đều được cung cấp 

cho Ban kiềm soát để thực hiện công tác giám sát, kiểm tra theo quy định. 

HĐQT, Ban giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm 

vụ, chức năng kiểm soát, đồng thời BKS không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường 

nhật của Công ty, và không can thiệp và các công việc ngoài phạm vi trách nhiệm 

được giao. 

5. Hoạt động khác của BKS: Không 
 

IV. Ban điều hành: 
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TT 

Thành viên  

Ban điều hành 

 

Ngày tháng 

năm sinh 

 

 

Trình độ  

chuyên môn 

 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm thành viên 

Ban điều hành 

1 Lưu Minh Hưng 04/10/1971 Kỹ sư Điện năng Bổ nhiệm 28/12/2020 

2 Nguyễn Quốc Tuấn 28/02/1966 Cử nhân Kinh tế Bổ nhiệm 02/01/2020 

3 Nguyễn Văn Cường 20/02/1979 Kỹ sư Nông học Bổ nhiệm 29/4/2021 

 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/  

miễn nhiệm 

Nguyễn Quốc Tuấn 28/02/1966 Cử nhân Kinh tế Bổ nhiệm 02/01/2020 
 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Không 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch 

của người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 
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TT 
Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Tài khoản 

GDCK   

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

1 Dương Thành Nghĩa  007C581273 
Chủ tịch 

HĐQT 

380674834 

18/6/2011 

 Cà Mau 

Số 56 Nguyễn Văn 

Bảy, khóm 5, phường 

1, TP Cà Mau 

27/12/2019  Bầu mới 

 

2 Lưu Minh Hưng 

 

007C581274 

 

TV HĐQT,  

Giám đốc 

385436909 

05/10/2006 

Bạc Liêu 

 

Hẻm 234, Khóm 2, 

Phường 9, TP. Cà 

Mau, CM 

 

27/12/2019, 

28/12/2020 
 

Bầu mới 

Bổ nhiệm 

 

3 Nguyễn Quốc Tuấn 007C581276 

TV HĐQT,  

P.Giám đốc 

kiêm Kế toán 

trưởng 

380659147 

28/8/2017 

Cà Mau 

78-80 Lý Tự Trọng, 

Ấp Bà Điều, Xã Lý 

Văn Lâm, TP Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau 

27/12/2019  Bầu mới 

 

4 Trần Lâm Nhã  

TV HĐQT 

Trưởng 

P.TC-TC 

381799463 

11/10/2012 

Cà Mau 

Số 11 liên kế 24, 

Khóm 6, Phường 9, TP 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

27/12/2019  Bầu mới 

 

5 Nguyễn Văn Cường 

 

007C581250 

 

Phó Giám 

đốc 

380996998 

29/03/2018 

Công an Cà Mau 

Số 09, đường Hồ 

Trung Thành, khóm 3, 

phường 7, TP Cà Mau 

29/4/2021  Bổ nhiệm 

 

6 Lý Kim Nguyên 007C581792 Trưởng BKS 

381679366 

15/12/2009 

Cà Mau 

45/12 Phan Ngọc Hiển, 

Khóm 3, Phường 5, TP 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

27/12/2019 

29/04/2021 
 Bầu mới 

 

7 Trương Hữu Thạnh 
 

007C581268 
Thành viên 381196133 Số 50, đường Trần Văn 27/4/2021  Bầu mới 

 

Rectangle

Rectangle

Rectangle
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TT 
Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Tài khoản 

GDCK   

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

 BKS 03/03/2017 

Cà Mau 

Ơn, khóm 7, phường 8, 

TP Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau 

8 Lê Hồng Quyên 

 

007C581252 

 

Thành viên 

BKS 

381256285 

03/5/2017 

Cà Mau 

ấp Ba Tiệm, xã Phú 

Mỹ, huyện Phú Tân, 

tỉnh Cà Mau 

27/4/2021  Bầu mới 

 

9 Ong Văn Bảo  

Q.Trưởng 

Ban kiểm 

soát 

380021767 

31/7/2010 

 Cà Mau 

159/29 Phan Ngọc 

Hiển, Phường 5, TP Cà 

Mau, Tỉnh Cà Mau  

02/01/2020 01/01/2021 
Miễn 

nhiệm 

 

10 Trần Thị Em 007C581256 
Thành viên 

BKS 

381080459 

28/11/2012 

Cà Mau 

Số 118 Nguyễn Du, 

Khóm 5, Phường 5, TP 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

27/12/2019 27/4/2021 
Miễn 

nhiệm 

 

Rectangle

Rectangle

Rectangle
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa 

công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

Không phát sinh giao dịch 

3.Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ 

với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát 

Không phát sinh giao dịch 

4.Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 

Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành 

viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong 

thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) 

Không phát sinh giao dịch 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 

là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 

Không phát sinh giao dịch 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất 

hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 

Không phát sinh giao dịch 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội 

bộ 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

GDCK   

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty     

(nếu có) 

Số CMND, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1 

Dương Thành Nghĩa  

 

007C581273 

 

Chủ tịch 

HĐQT 

380674834 

18/6/2011 

Cà Mau 

Số 56 Nguyễn Văn Bảy, khóm 5, 

phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
10.500 cổ phiếu 0,80% 

Sở hữu 

cá nhân 

UBND tỉnh Cà Mau    
Số 02 Hùng Vương, phường 5, Tp 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
481.562 cổphiếu 36,74% 

Đại diện 

vốn NN 

1.1 Tăng Thị Phỉ   

385062134 

26/12/2012 

Bạc Liêu 

Huyện Hòa Bình, Tỉnh Bạc Liêu 0 0% Mẹ ruột 

1.2 Dương Thanh Nguyệt   

385020934 

26/12/2012 

Cà Mau 

Huyện Hòa Bình, Tỉnh Bạc Liêu 0 0% Chị ruột 

1.3 Dương Thành Trung   

025457588 

16/8/2011 

TP HCM 

Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 0 0% Anh ruột 

1.4 Dương Thành Tín   

381641405 

14/4/2009 

Cà Mau 

Phường 6, TP Cà Mau, Tỉnh Cà 

Mau 
0 0% Anh ruột 

1.5 Dương Thành Nhân   

025005690 

25/11/2008 

TP HCM 

Quận 7, TP Hồ Chí Minh 0 0% Em ruột 

1.6 Dương Thành Đức   

385020939 

02/5/2012 

Bạc Liêu 

TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 0 0% Em ruột 

1.7 Dương Thanh Thảo   

025099322 

11/11/2014 

TP HCM 

Quận 8, TP Hồ Chí Minh 0 0% Em ruột 

1.8 Nguyễn Thị Út   381273844 Số 56 Nguyễn Văn Bảy, khóm 5, 0 0% Vợ 

Rectangle

Rectangle

Rectangle
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TT Họ tên 

Tài khoản 

GDCK   

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty     

(nếu có) 

Số CMND, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

20/11/2017  

Cà Mau 

phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

1.9 Dương Yến Nhi    
Số 56 Nguyễn Văn Bảy, khóm 5, 

phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
0 0% Con ruột 

1.10 Dương Yến Thy    
Số 56 Nguyễn Văn Bảy, khóm 5, 

phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
0 0% Con ruột 

2 

Lưu Minh Hưng 

 

007C581274 

 

TV HĐQT,   

Giám đốc 

385436909 

05/10/2006 

Bạc Liêu 

 

Hẻm 234, Khóm 2, Phường 9, TP. 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 

1.000 cổ phiếu 0,08% 
Sở hữu 

cá nhân 

UBND tỉnh Cà Mau    
Số 02 Hùng Vương, phường 5, Tp 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
361.369 cổ phiếu 27,57% 

Đại diện 

vốn NN 

2.1 Lưu Kim Thuận   

385121750 

18/12/2015 

Bạc Liêu 

267/36, đường Hoàng Diệu,  

khóm9, phường 1, TP Bạc Liêu 
0 0% Cha ruột 

2.2 Nguyễn Thị KimThắm   

381127665 

26/10/2011 

Cà Mau 

Hẻm 234, Khóm 2, Phường 9, TP. 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
0 0% Vợ 

2.3 Lưu Nguyễn Như Quỳnh   

382033196 

12/6/2019 

Cà Mau 

Hẻm 234, Khóm 2, Phường 9, TP. 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
0 0% Con ruột 

2.4 Lưu Nguyễn Quỳnh Anh    
Hẻm 234, Khóm 2, Phường 9, TP. 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
0 0% Con ruột 

2.5 Lưu Thị Ngọc Hiền   

385088167 

06/6/2014 

Bạc Liêu 

Ấp 2, Phong Thạnh Đông A, Giá 

Rai, Bạc Liêu 
0 0% Em ruột 

2.6 Lưu Thị Ngọc Hân   385031504 267/36, đường Hoàng Diệu, khóm 0 0% Em ruột 

Rectangle

Rectangle
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TT Họ tên 

Tài khoản 

GDCK   

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty     

(nếu có) 

Số CMND, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

04/3/2013 

Bạc Liêu 

9, phường 1, TP Bạc Liêu 

3 

Nguyễn Quốc Tuấn 

 

007C581276 

 

TV HĐQT,   

P. Giám đốc 

kiêm Kế toán 

trưởng 

381624172 

08/01/2009     

Cà Mau 

78-80 Lý Tự Trọng, Ấp Bà Điều, 

Xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh 

Cà Mau 

1.000 cổ phiếu 0,08% 
Sở hữu 

cá nhân 

UBND tỉnh Cà Mau    
Số 02 Hùng Vương, phường 5, Tp 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
361.369 cổ phiếu 27,57% 

Đại diện 

vốn NN 

3.1 Nguyễn Thị Liễu   

380872482 

21/9/2009 

Cà Mau 

78-80 Lý Tự Trọng, Ấp Bà Điều, 

Xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh 

Cà Mau 

0 0% Vợ 

3.2 Nguyễn Bích Tuyền   

381541727 

28/8/2017 

Cà Mau 

78-80 Lý Tự Trọng, Ấp Bà Điều, 

Xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh 

Cà Mau 

0 0% Con ruột 

3.3 Nguyễn Đức Trí   

381884868 

28/8/2017 

Cà Mau 

78-80 Lý Tự Trọng, Ấp Bà Điều, 

Xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh 

Cà Mau 

0 0% Con ruột 

3.4 Nguyễn Quốc Kiệt   

381336562 

03/11/2020 

Cà Mau 

Ấp 2, Xã Tắc Vân, TP Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau 
0 0% Em ruột 

3.5 Nguyễn Thị Quyên   

385784732 

18/8/2015 

Bạc Liêu 

Kinh Xáng, Định Thành A, Đông 

Hải, Bạc Liêu 
0 0% Em ruột 

3.6 Nguyễn Thị Lệ Chi   

381232996 

25/5/2018 

Cà Mau 

Ấp 2, Xã Tắc Vân, TP Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau 
0 0% Em ruột 

3.7 Nguyễn Quốc Cường   381246809 Ấp 2, Xã Tắc Vân, TP Cà Mau, 0 0% Em ruột 

Rectangle

Rectangle
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TT Họ tên 

Tài khoản 

GDCK   

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty     

(nếu có) 

Số CMND, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

27/9/2017 

Cà Mau 

tỉnh Cà Mau 

3.8 Nguyễn Thị Dung   

381759691 

27/7/2011 

Cà Mau 

Ấp 2, Xã Tắc Vân, TP Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau 
0 0% Em ruột 

3.9 Nguyễn Thị Nương   

381246810 

26/9/2017 

Cà Mau 

Ấp 1, Xã Tắc Vân, TP Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau 
0 0% Em ruột 

3.10 Nguyễn Quốc Đoàn   

381249009 

28/7/2009 

Cà Mau 

Ấp 2, Xã Tắc Vân, TP Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau 
0 0% Em ruột 

3.11 Nguyễn Quốc Đạt   

381412829 

29/7/2020 

Cà Mau 

Khóm 3, Phường Tân Xuyên, TP 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
0 0% Em ruột 

4 Trần Lâm Nhã   TV HĐQT 

381799463 

11/10/2012 

Cà Mau 

Số 11 liên kế 24, Khóm 6, Phường 

9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
500 cổ phiếu 0.04% 

Sở hữu 

cá nhân 

4.1 Trần Quang Thình   

385183813 

17/12/2015 

Bạc Liêu 

An Trạch, Đông Hải, Bạc Liêu 0 0% Cha ruột 

4.2 Hà Cẩm Tâm   

385184521 

17/12/2015 

Bạc Liêu 

An Trạch, Đông Hải, Bạc Liêu 0 0% Mẹ ruột 

4.3 Lê Nhan Quyên   

381188581  

09/05/2017 

Cà Mau 

Số 11 liên kế 24, Khóm 6, Phường 

9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
0 0% Vợ 

4.4 Trần Vỹ Khang    Số 11 liên kế 24, Khóm 6, Phường 0 0% Con ruột 

Rectangle
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TT Họ tên 

Tài khoản 

GDCK   

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty     

(nếu có) 

Số CMND, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

4.5 Trần Uyên Nhi    
Số 11 liên kế 24, Khóm 6, Phường 

9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
0 0% Con ruột 

4.6 Trần Hồng Nhiên   

385026063  

27/7/2009 

Bạc Liêu 

An Trạch, Đông Hải, Bạc Liêu 0 0% Em ruột 

4.7 Trần Hồng Thoa   

385026150  

19/9/2013 

Bạc Liêu 

An Trạch, Đông Hải, Bạc Liêu 0 0% Em ruột 

4.8 Trần Hoàng Hân   

385379361 

09/2/2016 

Bạc Liêu 

An Trạch, Đông Hải, Bạc Liêu 0 0% Em ruột 

4.9 Trần Hoàng My   

385476874 

03/05/2013 

Bạc Liêu 

An Trạch, Đông Hải, Bạc Liêu 0 0% Em ruột 

5  Nguyễn Văn Cường 

 

007C581250 

 

Phó Giám 

đốc 

380996998 

29/03/2018 

Cà Mau 

Số 09, đường Hồ Trung Thành, 

khóm3, phường 7, TP Cà Mau 

 

12.100 cổ phiếu 

 

0.968% 
Sở hữu 

cá nhân 

5.1  Nguyễn Thanh Tòng   

380278203 

20/11/2006 

Cà Mau 

Xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, 

tỉnh Cà Mau 
0 0% Cha ruột 

5.2  Ngô Ánh Nguyệt   

381343236 

28/01/2013 

Cà Mau 

Số 09, đường Hồ Trung Thành, khóm 

3, 

phường 7, TP Cà Mau 

0 0% Vợ 

5.3  Nguyễn Trung Trực   

382066101 

10/6/2020 

Cà Mau 

Số 09, đường Hồ Trung Thành, 

khóm 3, phường 7, TP Cà Mau  
0 0% Con ruột 

Rectangle

Rectangle
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TT Họ tên 

Tài khoản 

GDCK   

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty     

(nếu có) 

Số CMND, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

5.4  Nguyễn Cao Cường    

Số 09, đường Hồ Trung Thành, 

khóm 3, 

phường 7, TP Cà Mau 

0 0% Con ruột 

5.5  Nguyễn Thị Huệ   

380767138 

15/02/2012 

Cà Mau 

Xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, 

tỉnh Cà Mau 
0 0% Chị ruột 

5.6  Nguyễn Thị Ly   

380767139 

10/8/2016 

Cà Mau  

Xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, 

tỉnh Cà Mau  
0 0% Chị ruột 

5.7  Nguyễn Thị Phượng   

381376138 

22/5/2017 

Cà Mau  

Xã Thạnh phú, huyện Cái nước, 

tỉnh Cà Mau 
0 0% Chị ruột 

5.8  Nguyễn Kiều Diễm   
A04821824 

USA 

96 Auckland st Dorchester 02125 

Boston Massachusetts USA 
0 0% Chị ruột 

5.9  Nguyễn Văn Quốc   

381108245 

27/9/2013 

Cà Mau  

Xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, 

tỉnh Cà Mau 
0 0% Em ruột 

5.10  Nguyễn Văn Thừa   

381213935 

13/8/2016 

Cà Mau  

Xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, 

tỉnh Cà Mau 
0 0% Em ruột 

6 Lý Kim Nguyên  007C581792 Trưởng BKS 

381679366 

15/12/2009 

Cà Mau 

Số 45/12, đường Phan Ngọc Hiển, 

P5 TP Cà Mau 

 

1.000 cổ phiếu  

 

0,076% Sở hữu 

cá nhân 

6.1 Trần Tú Huệ   

381708023 

31/05/2010 

Cà Mau 

Số 45/12, đường Phan Ngọc Hiển, 

P5 TP Cà Mau 
0 0% Vợ 

6.2 Lý Thị Thanh Tâm   382003815 Số 45/12, đường Phan Ngọc Hiển, 0 0% Con ruột 

Rectangle

Rectangle
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TT Họ tên 

Tài khoản 

GDCK   

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty     

(nếu có) 

Số CMND, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

02/07/2018 

Cà Mau 

P5 TP Cà Mau 

6.3 Lý Nhật Minh   Không  
Số 45/12, đường Phan Ngọc Hiển, 

P5 TP Cà Mau 
0 0% Con ruột 

6.4 Lý Kim Tiền   

380442454 

13/12/2001 

Cà Mau 

TT Sông Đốc, huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau 
0 0% Anh ruột 

6.5 Lý Kim Lợi   

381095238 

23/11/2012 

Cà Mau 

TT Sông Đốc, huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau 
0 0% Chị ruột 

7 Trương Hữu Thạnh 007C581268 
Thành viên 

BKS 

381196133 

03/03/2017 

Cà Mau 

Số 50, Trần Văn Ơn, khóm 7, 

phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
500 cổ phiếu 0,038% 

Sở hữu 

cá nhân 

7.1 Lý Mỹ Ngân   

380753786 

13/08/2009 

Cà Mau 

Số 50, Trần Văn Ơn, khóm 7, 

phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
0 0% Vợ 

7.2 Trương Mỹ Trâm   

381932401 

16/06/2016 

Cà Mau 

Số 50, Trần Văn Ơn, khóm 7, 

phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
0 0% Con ruột 

7.3 Trương Quý Trọng   

382014070 

31/08/2018 

Cà Mau 

Số 50, Trần Văn Ơn, khóm 7, 

phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
0 0% Con ruột 

7.4 Trương Thị Hà   

380232720 

10/03/2011 

Cà Mau 

Ấp Tân Tạo, xã Tân Hưng Đông, 

huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 
0 0% Chị ruột 

7.5 Trương Thị Hải   
380296837 

25/09/2015 

Ấp Chà Là, xã Trần Phán, huyện 

Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. 
0 0% Chị ruột 

Rectangle

Rectangle
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TT Họ tên 

Tài khoản 

GDCK   

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty     

(nếu có) 

Số CMND, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Cà Mau 

7.6 Trương Thị Thu Nga   

380286327 

22/03/2018 

Cà Mau 

Ấp Trung Thành, xã Lương Thế 

Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau. 

0 0% Chị ruột 

7.7 Trương Thanh Hiện   

380916499 

10/07/2010 

Cà Mau 

Ấp Phong Lưu, xã Tân Hưng, 

huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 
0 0% Anh ruột 

7.8 Trương Ngọc Hiền   

380916538 

15/07/2013 

Cà Mau 

Ấp Hợp Tác Xã, xã Tân Hưng, 

huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 
0 0% Chị ruột 

7.9 Trương Thanh Liêm   

380866541 

15/01/2013 

Cà Mau 

Ấp Trung Thành, xã Lương Thế 

Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau. 

0 0% Anh ruột 

8 Lê Hồng Quyên 

 

007C581252 

 

Thành viên 

BKS 

3812562850

3/5/2017 

Cà Mau 

ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ, huyện Phú 

Tân, tỉnh Cà Mau 
500 cổ phiếu  0,038 

Sở hữu 

cá nhân 

8.1 Trần Vũ Em   

381751952 

12/8/2011 

Cà Mau 

ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ, huyện Phú 

Tân, tỉnh Cà Mau 
0 0% Chồng 

8.2 Trần Khánh Lê    
ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ, huyện Phú 

Tân, tỉnh Cà Mau 
0 0% Con ruột 

8.3 Trần Khánh Ngân    
ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ, huyện Phú 

Tân, tỉnh Cà Mau 
0 0% Con ruột 

8.4 Lê Minh Tống   

380159848 

17/7/2017 

Cà Mau 

ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ, huyện Phú 

Tân, tỉnh Cà Mau 
0 0% Cha ruột 

8.5 Trương Thị Dân   380149276 ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ, huyện Phú 0 0% Mẹ ruột 

Rectangle

Rectangle
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TT Họ tên 

Tài khoản 

GDCK   

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty     

(nếu có) 

Số CMND, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

25/11/2016 

Cà Mau 

Tân, tỉnh Cà Mau 

8.6 Lê Hồng Cẩm   

381151662 

06/9/2017 

Cà Mau 

ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, 

Tp. Cà Mau 
0 0% Chị ruột 

8.7 Lê Hồng Thắm   

381343494 

26/5/2004 

Cà Mau 

ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ, huyện Phú 

Tân, tỉnh Cà Mau 
0 0% Em ruột 

8.8 Lê Hồng Diễm   

381565630 

06/6/2018 

Cà Mau 

ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ, huyện Phú 

Tân, tỉnh Cà Mau 
0 0% Em ruột 
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